
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-BVTT Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá may bảo hộ lao động 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-BVTT ngày 27/02/2024 của Bệnh viện Tâm 

thần thành phố Đà nẵng về việc may bảo hộ lao động cho cán bộ viên chức và 

người lao động năm 2024.  

Vì vậy, bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi báo giá, đặc tính 

sản phẩm của hang hoá liên quan với các nội dung sau: 

1. Danh mục May bảo hộ lao động, đặc tính sản phẩm và tổng số lượng 

theo 02 phụ lục đính kèm. 

2. Bảng báo giá gồm các nội dung sau: 

Tên hang hoá, tên thương mai, quy cách, hang và nước sản xuất, đơn vị 

tính, số lượng, đơn giá, thành tiền (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí giao 

hang đến bệnh viện). 

 3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi về: Phòng Tổ chức Hành 

chính, Bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Hòa 

Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng và trước 10 giờ 30 ngày 05/04/2024.  

Công ty chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho 

Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Các công ty; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu:VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 

 

  



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MAY BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

( Đính kèm Thông báo số:        /TB-BVTT ngày      tháng      năm 2024 của BVTT thành phố 

Đà Nẵng) 

Stt Loại đồng phục 

Tổng 

số 
Chất liệu-

màu 
Đvt 

Số 

lượng 

(bộ) 

Ghi 

chú 

1.  
Bác sĩ, Bác sĩ y học dự 

phòng 
42 

Vải For-Màu 

trắng 
Bộ 84 

 

2.  Điều dưỡng viên 94 
Vải For-Màu 

trắng 
Bộ 188  

3.  

Kỹ thuật viên, cử nhân Tâm 

lý, kỹ sư, y tế công cộng và 

các chức danh khác làm 

việc chuyên môn tại các 

khoa, phòng lâm sàng và 

cận lâm sàng 

22 
Vải For-Màu 

trắng 
Bộ 44  

4.  Dược sĩ 15 
Vải For-Màu 

trắng 
Bộ 30  

5.  Hộ lý, y công, 18 

Vải For- 

Màu xanh 

hòa bình 

Bộ 36  

6.  

Nhân viên tiếp đón, hành 

chính, thu ngân, công nghệ 

thông tin, công tác xã hội 

16 

Nam: quần 

tây, áo sơ mi  

Nữ: áo dài 

Bộ 32  

7.  Nhân viên bảo vệ 1 

Vải For - 

Xanh coban 

sẫm 

Bộ 2  

8.  

Kỹ thuật viên thiết bị y tế, 

kỹ sư thiết bị, nhân viên bảo 

trì, lái xe ô tô cấp cứu 

10 

Vải For - 

Màu xanh 

đen 

Bộ 20  

 Tổng 218   436  

 

 

 

  



PHỤ LỤC 2: QUY ĐỊNH VỀ MAY TRANG PHỤC 

( Đính kèm Thông báo số:        /TB-BVTT ngày      tháng      năm 2024 của BVTT thành phố 

Đà Nẵng) 

Chức danh 
Quy cách kỹ thuật BHLĐ 

Áo Quần Mũ 

Bác sĩ 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ 

bẻ Danton, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

a) Màu sắc: Màu 

trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

Màu 

sắc: 

Theo 

màu sắc 

của áo. 
 

Điều dưỡng viên 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có 

viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 

a) Màu sắc: Màu 

trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. 
 

Màu 

sắc: 

Theo 

màu sắc 

của áo 

hoặc áo 

liền váy 

Kỹ thuật viên, 

cử nhân, kỹ sư 

và các chức 

danh khác làm 

việc chuyên môn 

tại các khoa, 

phòng lâm sàng 

và cận lâm sàng 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 

3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 
 

a) Màu sắc: Màu 

trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. 
 

Màu 

sắc: 

Theo 

màu sắc 

của áo. 
 

Dược sĩ 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 

2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

a) Màu sắc: Màu 

trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

Màu 

sắc: 

Theo 

màu sắc 

của áo. 
 

hộ lý, y công, 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa 

bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái 

tim, cài cúc giữa, dài tay 

a) Màu sắc: Màu 

xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

Màu 

sắc: 

Theo 

màu sắc 

của áo. 



hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

 

Nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân 

a) Màu sắc: Màu sáng; 

b) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ 

đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay. Đối với nhân 

viên nữ, khuyến khích mặc 

trang phục áo dài truyền 

thống. 

 Quần đối với 

nam; quần hoặc 

chân váy đối với 

nữ: 

a) Màu sắc: Màu 

sẫm; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 

1 túi sau. Chân váy 

kiều jupe, tối thiểu 

dài ngang gối. 

 

Nhân viên bảo 

vệ 

a) Màu sắc: Màu xanh cô 

ban sẫm 

b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, 

cài cúc giữa, có nẹp cầu 

vai, dài tay hoặc ngắn tay, 

gấu tay có măng xéc 

hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Cùng 

màu với màu áo; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

Mũ kiểu 

kê pi 

cùng 

màu với 

áo. 

 Kỹ thuật viên 

thiết bị y tế, kỹ 

sư thiết bị, nhân 

viên bảo trì, lái 

xe ô tô cấp cứu 

a) Màu sắc: Màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Áo kiểu bu 

dông, cổ đức, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay măng xéc hoặc lơ vê, có 

nẹp cầu vai, phía trước có 2 

túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

a) Màu sắc: Màu 

xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Quần 

âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 
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